
1  N1182  Oxytocin  Oxytocin  5 UI/ml 
 VN-

20167-16 
 Tiêm 

 Dung 

dịch 

tiêm 

 Gedeon 

Richter 

Plc. 

 Hungary 

 Hộp 20 

vỉ x 5 ống 

1ml 

 36 

tháng 
 Ống   107.000    3.549  379.743.000 

 Bến 

Tre 

 Nhóm 

1 
 12 tháng 

379.743.000 

 Nhóm 

thuốc 

 Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

 

GĐKLH/

GPNK 

 Số 

lượng 

 Đơn 

giá có 

VAT 

 Thành tiền 

 Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

 Cơ sở 

sản 

xuất 

 Nước sản 

xuất 

 Quy 

cách 

đóng gói 

 Hạn 

dùng 

(tuổi 

thọ) 

 Đơn 

vị tính 

 Tên 

thuốc 

Tổng cộng: 01 khoản

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

DANH MỤC TRÚNG THẦU

 Gói thầu số 12: Gói thầu mua thuốc Oxytoxin 5UI/ml 

 

Stt 

 Mã 

thuốc 

 Tên hoạt 

chất 

 Nồng độ 

- hàm 

lượng 

 Đường 

dùng 

 Dạng 

bào 

chế 

(Danh mục kèm Quyết định số                /QĐ-SYT  ngày       tháng         năm 2021)
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